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CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG 

MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 

Năm học 2022 – 2023 
 

1. Chương trình GDĐP lớp 6 

Số tuần thực hiện 

Cả năm 35 

Học kì I 18 

Học kì II 17 

 

STT Bài học Số tiết Thời điểm Thiết bị dạy học Địa điểm dạy học 

1 CĐ 1: Vùng đất Hải Phòng từ thời 

Nguyên thủy dến thế kỉ X 
04 Tuẩn 1,2,3,4 

(Lịch Sử) 

Máy chiếu đa năng, giáo án điện tử. Lớp học 

2 CĐ 2: Nữ Tướng Lê Chân và Đức 

Vương Ngô Quyền 
04 Tuần 5,6,7,8 

(Lịch Sử) 

Máy chiếu đa năng, giáo án điện tử. Lớp học 

3 Kiểm tra giữa kì I 01 Tuần 9  Lớp học 

4 CĐ 3: Truyện cổ dân gian Hải Phòng 04 Tuần 10,11,12,13 

(Văn học) 

Máy chiếu đa năng, giáo án điện tử. Lớp học 

5 CĐ 4: Bản đồ hànhchính và các đơn 

vị hành chính thành phố Hải Phòng 
03 Tuần 14,15,16 

(Địa lí) 

Máy chiếu đa năng, giáo án điện tử. Lớp học 

6 Kiểm tra cuối Kì I 01 Tuần 17  Lớp học 

7 CĐ 5: Địa lí tự nhiên Hải phòng 04 Tuần 18,19,20,21 

(Địa lí) 

Máy chiếu đa năng, giáo án điện tử. 

Bút màu, giấy A0. 

Lớp học 
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8 CĐ 6: Biển đảo quê hương 04 Tuần 22,23,24,25 

(Địa lí) 

Máy chiếu đa năng, giáo án điện tử. 

Bút màu, giấy A0. 

Lớp học 

9 Kiểm tra giữa kì II 01 Tuần 26  Lớp học 

10 CĐ 6: Nghề truyền thống ở Hải 

Phòng 
04 Tuần 27,28,29,30 

(GDCD) 

Máy chiếu đa năng, giáo án điện tử. Lớp học 

11 CĐ 7: Truyền thống tốt đẹp của gia 

đình, dòng họ ở hải Phòng 

03 Tuần 31,32,33 

(GDCD) 

Máy chiếu đa năng, giáo án điện tử. Lớp học 

12 Kiểm tra cuối học kì II 01 Tuần 34  Lớp học 

13 CĐ 8: Truyền thống tốt đẹp của gia 

đình, dòng họ ở Hải Phòng 

01 Tuần 35 

(GDCD) 

Máy chiếu đa năng, giáo án điện tử. Lớp học 

 
2. Chương trình GDĐP lớp 7 

Cả năm: 35 tuần - 35 tiết 

Học kì I: 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết 

Học kì II: 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết 

STT                                   Bài học  Số 

tiết 

Thời điểm Kiến thức Thiết bị dạy học  Địa điểm 

HỌC KÌ I 

1 Chủ đề 1. Vùng đất Hải phòng từ năm 938 đến 

1427. 

04 Tuần  

1,2,3,4 

Lịch sử Lược đồ, máy 

tính, máy chiếu. 

Lớp học 

2 Chủ đề 2. Vùng đất Hải Phòng thời Lê sơ từ năm 

1428 đến 1527. 

04 Tuần 5,6,7,8 Lịch sử Lược đồ, máy 

tính, máy chiếu. 

Lớp học 

3      Kiểm tra giữa kì I 01 Tuần 9  Đề bài photo Lớp học 

4 Chủ đề 3. Tục ngữ, ca dao Hải Phòng. 04 Tuần 

10,11,12,13 

Văn học  Máy tính, máy 

chiếu. 

Lớp học 

5 
Chủ đề 4. Bảo tồn di sản văn hóa Hải Phòng. 

03 Tuần 

14,15,16 

Giáo dục công 

dân 

Máy tính, máy 

chiếu. 

Lớp học 

6       Kiểm tra học kì I 01 Tuần 17  Đề bài photo Lớp học 

7 Chủ đề 4. Bảo tồn di sản văn hóa Hải Phòng. 01 Tuần 18 Giáo dục công 

dân 

Máy tính, máy 

chiếu 

Lớp học 
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HỌC KÌ II 

8 
Chủ đề 5. Nghệ thuật hát Đúm huyện Thuỷ Nguyên.   

04 Tuần 

19,29,21,22 

Âm nhạc Máy tính, máy 

chiếu 

Lớp học 

9 Chủ đề 6. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. 03 Tuần 

23,24,25 

Ngữ văn- Lịch 

sử 

Máy tính, máy 

chiếu 

Lớp học 

10       Kiểm tra giữa kì II 01 Tuần 26  Đề bài photo Lớp học 

11 Chủ đề 6. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. 01 Tuần 27 Ngữ văn- Lịch 

sử 

Máy tính, máy 

chiếu 

Lớp học 

12 Chủ đề 7. Đặc sản ẩm thực Hải Phòng. 03 Tuần 

28,29,30 

Tổ KHXH Máy tính, máy 

chiếu 

Lớp học 

13 Chủ đề 8. Du lịch Hải Phòng. 03 Tuần 

31,32,33 

Địa lí Máy tính, máy 

chiếu, lược đồ. 

Lớp học 

14        Kiểm tra học kì II 01 Tuần 34  Đề bài photo Lớp học 

15 Chủ đề 8. Du lịch Hải Phòng. 01 Tuần 35 Địa lí Máy tính, máy 

chiếu, lược đồ. 

Lớp học 

 
 Tự Cường, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

 

 


